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1 BKNC3426 Nguyễn Thị Ngọc An 15/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304002583 102-C6

2 BKNC3427 Võ Quốc An 11/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 052204000170 102-C6

3 BKNC3428 Lê Thị Kim Anh 15/04/2004 An Giang Nữ 080304016548 102-C6

4 BKNC3429 Phan Kim Anh 07/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304020225 102-C6

5 BKNC3430 Trần Phương Anh 20/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304000116 102-C6

6 BKNC3431 Vương Ngọc Anh 14/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079305023907 102-C6

7 BKNC3432 Trịnh Hoàng Gia Bảo 21/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080306011577 102-C6

8 BKNC3433 Nguyễn Viết Cảnh 08/03/2004 Đồng Nai Nam 070204011935 102-C6

9 BKNC3434 Nguyễn Thị Nữ Châu 20/07/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304009667 102-C6

10 BKNC3435 Lưu Thị Mai Chi 24/09/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 074302006787 102-C6

11 BKNC3436 Bùi Thành Công 28/02/2004 Vĩnh Long Nam 083204008525 102-C6

12 BKNC3437 Đỗ Tiến Đạt 14/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 001204022772 102-C6

13 BKNC3438 Phạm Viết Đạt 04/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 008204000002 102-C6

14 BKNC3439 Lê Kiều Diễm 19/12/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304010270 102-C6

15 BKNC3440 Nguyễn Thị Diễm 14/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304026420 102-C6

16 BKNC3441 Lê Thị Mỹ Đức 05/07/2006 Gia Lai Nữ 052306002843 102-C6

17 BKNC3442 Ngô Thị Mỹ Dung 27/11/2002 Đồng Nai Nữ 075302002626 102-C6

18 BKNC3443 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304023895 102-C6

19 BKNC3444 Bùi Lam Giang 09/07/2004 Đắk Lắk Nữ 066304019114 102-C6

20 BKNC3445 Đỗ Thanh Thu Hằng 22/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304026280 102-C6

21 BKNC3446 Hoàng Thị Thúy Hằng 19/09/2004 Tiền Giang Nữ 082304000148 102-C6

22 BKNC3447 Trần Mỹ Hạnh 11/09/2004 Tây Ninh Nữ 072304001900 102-C6

23 BKNC3448 Nguyễn Thanh Hiếu 25/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 086203002633 102-C6

24 BKNC3449 Huỳnh Văn Hồ 06/03/2001 An Giang Nam 089201003861 102-C6

25 BKNC3450 Lê Thị Kim Hồng 30/10/2004 Ninh Bình Nữ 037304000197 102-C6

26 BKNC3451 Nguyễn Thị Ngọc Huế 25/11/2004 Tây Ninh Nữ 072304006391 102-C6

27 BKNC3452 Nguyễn Thị Diệu Hương 13/06/2001 Cà Mau Nữ 095301004690 102-C6

28 BKNC3453 Phạm Nguyễn Lan Hương 08/05/2005 Đồng Nai Nữ 075305008738 102-C6

29 BKNC3454 Lê Thị Kim Lan 10/08/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304009970 102-C6

30 BKNC3455 Đoàn Nhất Linh 10/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 051204006052 102-C6

31 BKNC3456 Nguyễn Thuỳ Linh 21/04/2004 Đắk Lắk Nữ 066304013675 607-C6
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32 BKNC3457 Đỗ Thị Thanh Loan 07/11/2003 Lâm Đồng Nữ 068303003595 607-C6

33 BKNC3458 Trần Hoàng Long 28/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203007945 607-C6

34 BKNC3459 Hoàng Thị Kiều My 25/10/2004 Kiên Giang Nữ 092304007563 607-C6

35 BKNC3460 Phạm Lê Ngân 24/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077304000555 607-C6

36 BKNC3461 Trần Thị Yến Ngân 04/05/2005 Vĩnh Long Nữ 083305006800 607-C6

37 BKNC3462 Lê Minh Ngọc 16/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079204017686 607-C6

38 BKNC3463 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304009926 607-C6

39 BKNC3464 Tạ Trung Nguyên 03/01/2004 Tây Ninh Nam 072204004963 607-C6

40 BKNC3465 Đỗ Thị Thảo Nhi 23/11/2004 Tây Ninh Nữ 072304003568 607-C6

41 BKNC3466 Nguyến Thị Yến Như 01/02/2004 Vĩnh Long Nữ 083304004761 607-C6

42 BKNC3467 Lê Quyền Phong 23/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079204021199 607-C6

43 BKNC3468 Cao Nam Phương 08/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304012109 607-C6

44 BKNC3469 Lăng Thị Thu Phương 27/03/2004 Đồng Tháp Nữ 087304012564 607-C6

45 BKNC3470 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 18/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304029742 607-C6

46 BKNC3471 Nguyễn Ngọc Phượng 07/09/2004 Tiền Giang Nữ 082304012904 607-C6

47 BKNC3472 Trần Hứa Gia Quyên 02/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304029501 608-C6

48 BKNC3473 Ngô Văn Quyển 02/01/2004 Nghệ An Nam 040204014553 608-C6

49 BKNC3474 Nguyễn Hoàng Liên Quyền 13/05/2004 Khánh Hòa Nữ 058304000882 608-C6

50 BKNC3475 Bùi Thị Khánh Quỳnh 20/09/2004 Ninh Bình Nữ 036304002205 608-C6

51 BKNC3476 Lê Nguyễn Tấn Quỳnh 24/01/2004 Tây Ninh Nam 080204004336 608-C6

52 BKNC3477 Nguyễn Lê Như Quỳnh 14/07/2004 Khánh Hòa Nữ 058304005576 608-C6

53 BKNC3478 Dương Thái Sơn 09/01/2004 Bạc Liêu Nam 095204006520 608-C6

54 BKNC3479 Đặng Thị Thu Thảo 19/03/2004 Gia Lai Nữ 052304000930 608-C6

55 BKNC3480 Đỗ Thị Thu Thảo 04/09/2005 Cần Thơ Nữ 093305002244 608-C6

56 BKNC3481 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 02/06/2002 Đắk Lắk Nữ 066302012549 608-C6

57 BKNC3482 Nguyễn Hữu  Thịnh 26/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080204011404 608-C6

58 BKNC3483 Võ Thị Hồng Thơm 10/10/2003 Ninh Thuận Nữ 058303001325 608-C6

59 BKNC3484 Bùi Vũ Minh Thư 27/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304012176 608-C6

60 BKNC3485 Ngô Nguyễn Ngọc AnhThư 07/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304034563 608-C6

61 BKNC3486 Nguyễn Anh Thư 06/12/2004 Lâm Đồng Nữ 060304012033 609-C6

62 BKNC3487 Nguyễn Thị Anh Thư 20/04/2004 Đồng Tháp Nữ 087300006118 609-C6

63 BKNC3488 Mai Kim Thy 19/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304006811 609-C6

64 BKNC3489 Nguyễn Ngọc Trâm 20/07/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302013200 609-C6

65 BKNC3490 Đặng Ngọc Trân 20/02/2006 Đồng Tháp Nữ 082306001959 609-C6

66 BKNC3491 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303038571 609-C6
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67 BKNC3492 Đào Hoàng Thiên Trang 30/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304027320 609-C6

68 BKNC3493 Nguyễn Thị Nguyên Trang 26/02/2004 Lâm Đồng Nữ 060304012516 609-C6

69 BKNC3494 Hứa Thị Việt Trinh 16/12/2003 Đắk Lắk Nữ 066303015962 609-C6

70 BKNC3495 Phan Thị Tú Trinh 15/06/2004 An Giang Nữ 089304009154 609-C6

71 BKNC3496 Nguyễn Thị Thanh Vân 12/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303003822 609-C6

72 BKNC3497 Trương Ái Viên 10/10/2004 Đắk Lắk Nữ 066304013576 609-C6

73 BKNC3498 Đoàn Thị Khánh Vy 25/03/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304005526 609-C6

74 BKNC3499 Diệp Hải Yến 23/04/2004 Cần Thơ Nữ 094304001845 609-C6
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